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STT Mã SV Họ và tên  Ngày sinh 

1 04115060 Dương Thị Quỳnh Nga 13/05/86 

2 04119032 Lâm Thị Thu Huyền  30/09/84 

3 04125001 Lê Trần Đắc An  29/10/86 

4 04125004 Phạm Việt Anh  19/11/85 

5 04125005 Vy Phương Hải Âu  22/05/85 

6 04125009 Trương Thị Xuân Bình  14/07/86 

7 04125010 Phạm Thị Bộ  27/08/86 

8 04125015 Nguyễn Thị Kim Chi  18/04/86 

9 04125019 Nguyễn Trần Hồng Diệp  23/03/86 

10 04125023 Nguyễn Hải Dương  16/05/85 

11 04125025 Hồng Phương Đài  30/05/86 

12 04125027 Nguyễn Quang Đức  22/02/86 

13 04125029 Nguyễn Ngọc Hà  29/04/86 

14 04125037 Nguyễn Thị Thu Hằng  09/01/85 

15 04125038 Trần Thị Thu Hằng  06/06/85 

16 04125040 Phan Thị Ngọc Hân  06/06/85 

17 04125044 Hồ Thị Hiếu  23/03/86 

18 04125046 Trần Thị Viết Hiếu  28/04/85 

19 04125050 Võ Thị Huệ  20/10/86 

20 04125053 Hồng Thu Hương  02/01/86 

21 04125055 Hồ Vĩnh Kham 06/05/86 



STT Mã SV Họ và tên  Ngày sinh 

22 04125061 Trương Thị Kim Liên  18/06/85 

23 04125063 Võ Thị Thùy Linh  20/07/86 

24 04125065 Trần Thị Loan 05/08/84 

25 04125070 Nguyễn Tố Mai  13/10/86 

26 04125075 Nguyễn Thị Ngân  10/06/86 

27 04125077 Phan Quốc Nghiệp  15/03/86 

28 04125082 Lại Thị Nhung  09/10/85 

29 04128083 Nguyễn Thị Quỳnh Như  06/12/86 

30 04125084 Huỳnh Thị Tố Nữ  23/12/85 

31 04125085 Nguyễn Khoa H Ng Mai Oanh 06/06/86 

32 04125086 Nguyễn Linh Phi  21/08/86 

33 04125089 Dương Ngọc Phương  19/05/86 

34 04125092 Nguyễn Thị Minh Phượng  07/01/85 

35 04125093 Trương Thị Quý  00/00/85 

36 04125095 Trần Thanh Sang  10/09/84 

37 04125096 Đinh Thị Hạnh Tâm  31/08/86 

38 04125097 Trần Thị Thanh Tâm  27/09/84 

39 04125100 Nguyễn Thị Phương Thảo  02/08/86 

40 04125102 Trần Thị Thu Thảo  21/08/86 

41 04125104 Lê Quốc Thịnh  14/01/86 

42 04125109 Nguyễn Thị Thu Thủy  22/06/86 

43 04125112 Lê Ngọc Thương  12/11/86 

44 04125114 Trương Thủy Tiên  10/01/85 

45 04125116 Nguyễn Chí Tồn  08/01/85 

46 04125122 Nguyễn Duy Trinh  16/10/86 

47 04125125 Lê Quang Trung  03/01/86 

48 04125127 Lê Hữu Anh Tuân  16/11/84 

49 04125130 Dương Nữ Thanh Tuyền  24/04/85 



STT Mã SV Họ và tên  Ngày sinh 

50 04125131 Lê Thị Quỳnh Tương  29/07/86 

51 04125132 Nguyễn Ly Vân  08/09/86 

52 04125139 Phạm Thị Mộng Xuân  31/05/86 

53 04125142 Dương Phi Yến  11/01/86 

54 04125143 Tăng Tiểu Long  18/02/86 

55 04125144 Trần Thế Vinh  13/10/83 

56 03125050 Lâm Quỳnh Như  30/07/85 

57 03125070 Hà Duy Tùng  21/05/85 

 


